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Tyrothricin 1 mg/g

LE
Tube 10g

 

THÀNH PHÂN: Mỗi tuýp (10 g gel bôi da)
có chữa: Tyrothricin......... 10 mg

CHÍ ĐỊNH, LIÊU DÙNG & CÁCH DÙNG,

CHONG CHI BINH VÀ CAC THONG TIN
KHÁC: Để nghị đọc trong tờ hướng dẫn sử
dụng kèm theo
HẠN DÙNG:
36 tháng kế từ ngày sản xuất

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN:
Bảo quản trong bao bỉ kin, tránh ánh SĐK/ Visa No
Sáng. tránh Ảm. ở nhiệt độ dưới 30°C
ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 10 g
TIEU CHUAN: TCCS
DẠNG BÀO CHE: Gel béi da
XUAT XỨ: Hàn Quốc
DNNK:

 

COMPOSITION:
Each tube (10 g gel) contains
Tyrothricn.......... 10 mg

INDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION
MODE, CONTRAINDICATION AND OTHER

STORAGE CONDITIONS:
Store in a tight container, avoid sunlight
and moisture, at a temperature below

30°C
PACKING:
Box of 1 tube 10g

   

    

   

 
INFORMATION:

|

Refer to the package ‘eaflet enclosed. See ATION:

SHELF LIFE:
:

36 months from manufacture date

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE PACKAGE LEAFLET BEFORE USE KOREA ARLICO PHARM CO., LTD

 

    

    

 

.. ĐÈ XA TÂM TAY TRE EM. -
EVINALE ge BOC KY HUONG DAN SU’ DUNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tyrothricin 1mg/g

jb Alice
Sản xuất bởi:
KOREA ARLICO PHARM CO., LTD.
21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon-myeon,
Jincheon-gun, Chungeheongbuk-do, Han Quéc  
 

 

EVINALE ở
Tyrothricin 1 mg/g

. Sân xuấtbởi
r KOREA ARLICO PHARM CO., Erp

£° 1 ỊLic© 21. Yongsa 2-gil, Gwanghyewor-myaci
SGreaamcomusycoim —Jincheon-gun, Chungchsongbuk-da Hàn Quắc

THÀNH PHÁN: BAO QUAN:
Mbwipda g gel bôi nh có chữa. ác quán trong bao bl kin, tránh ánh

Tyrothnei sảng, Iránh ẩm. ở nhiệt độ dưới 30C

GHỈ ĐỊNH, LiễU DUNG & CAGH DUNG, HAN DUNG:
CHÔNG CHÍ BỊNH VÀ CÁC THÔNG TÌN 36 tháng kể từ ngày sản xuất
KHÁC: Để nghị đọc trong lờ hướng dẫn
sử dụng kam theo DANG BAO CHE: Gal bd: da

TIỂU GHÁN: TCCS

_.. ĐEXA TÂM TAY TRE EM :
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG   

https://nhathuocngocanh.com



EVINALE Gel
(Tyrothricin | mg/g)

Khuyến cáo:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Dé xa tam tay tré em

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phai khi

sử dụng thuốc. Nếu cân thêm thông tin xin hoi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ

Thanh phần — hàm lượng của thuốc:
Mỗi 1,0 g gel bôi da có chứa:

Hoạt chất: Tyrothricin............... 1.0 mg

Ta duoc: Cetylpyridinium chloride hydrate. propylene glycol, tromethamine, carbomer 940,

ethanol. nước tỉnh khiết.
Dạng bào chế: Gel bôi da.

Quy cách đóng gói: 10 g/tuýp/hộp. 2

Dược lực học: la

Nhóm tác dụng được lý : thuốc kháng khuân dùng ngoài da
MGATC : DO6AX08

Tyrothricin là một hỗn hợp các polypeptid mạch vòng và mạch thăng khác nhau có tác dụng kháng

khuẩn hiệu quả, hình thành bởi nội độc tố cúa bảo tử ky khí của trực khuan Bacillus brevis. Hop chat

này chứa tới 70-80% tyrocidin (cac decapeptid vong co ban) va 20-30% gramicidin (các

pentadecapeptide thăng trung tâm). Phổ hoạt động chủ yếu trên các vi khuẩn gram (+), ngoai ra con

tác dụng trên một số vi khuân gram (-) và nắm, gồm cả Candida albicans.

Tyrothricin có hoạt tính kìm khuẩn hoặc kháng khuân phụ thuộc liều trên các vi sinh vật sau:
Liều có tác dụng ức chế (ug/ml):

Staph. aureus MSSA 4

Staph. aureus MRSA 4

Staph. haemolyticus 4

Strep. pyogenes 0,5

Strep. viridans 1-5

Enterococcusfaecalis 2

Diplococcus pneumoniae ]

Corynebact. spp. rủ

Clostridia 0,1 - 10

Candida albicans 16

Candida arapsilosis 32

Liéu > 50 pg/ml cé tac dung tre ché Neisseria meningitides. m6t s6 loai Neisseria gonorrhoeae, mot
so nam, Trichomonas.
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Tyrocidin hoạt động băng cách giải phóng các chất chứa nitrogen và phosphat từ tế bào vi khuẩn.

Tương tự như chất tây rửa cation. tyrocidin phá hủy vách thầm thấu của màng tế bào vi khuân. Đây

là sự tấn công trực tiếp lên thành tế bào vi khuân. không tác dụng lên sự phát triển hoặc tự phân chia

cua vi khuan.

Mat khac, gramicidin hinh thanh kénh mang cation vao trong mang tế bao vi khuân, dẫn đến mắt kali

tạo nên sự thay đổi nồng độ cation nội bào và cuối cùng dẫn đến tiêu huỷ tế bào. Thành phần

gramicidin còn tạo nên sự tách phosphoryl hoá chuỗi hô hấp.

Vì cơ chế tác dụng đặc biệt của tyrothricin. mà cơ chế này không có trong các kháng sinh khác. nên

chưa thấy sự kháng thuốc chéo xảy ra.

Dược động học:

Quá trình tyrothricin được hap thu vao co thé chua duoc biét dén. Nong độ cao được tìm thay

trong lớp sừng (sau khi thắm qua da lành) hoặc trực tiếp tại vết thương.

Chỉ định:

Evinale gel được dùng điều trị các vết thương nhỏ, tương đối khô trên bề mặt da do bội nhiễm vi

khuân nhạy cảm với tyrothricin, như rách da, phồng da chan, tray da.

Liều lượng và cách dùng: te
Chi dung ngoai da. \

Liều thông thường: bôi thuốc mỗi lần với lượng vừa đủ. 2-3 lần mỗi ngày.
Bôi thuốc với lượng vừa đủ bao phủ vùng da cân điều trị vào buôi sáng, (buổi trưa) và buôi tối.

Trường hợp vết thương nhỏ hoặc bị viêm da trên phần hở ra của cơ thể. thông thường không cần

băng. Trường hợp vết thương rộng hoặc chảy nhiều nước. nên băng lại. nên thay băng 1-2 lần

mỗi ngày hoặc theo lời khuyên cua bác sĩ.

Thời gian điều trị tùy thuộc vào biêu hiện lâm sảng. Trong trường hợp bệnh không có cải thiện

sau một tuần dùng thuốc, nên đánh giá lại việc điều trị. Nên thực hiện việc xác định các tác nhân

gây bệnh.

Sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mơ nắp.

+ Khi ngừng dùng thuốc:

Nếu người bệnh ngừng dùng thuốc quá sớm. hiệu quả mong muốn sẽ không đạt được.

+ Khi quên dùng một liều thuốc:

Tiếp tục dùng thuốc như chỉ định tuân theo hướng dẫn liều dùng.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Bôi thuốc lên niêm mạc mũi.

Thận trọng:

+ Thân trong khi dùng thuốc:

Cân thận khi bôi thuốc tránh dé vào mắt vì có thể gây phỏng.

Evinale gel có chứa propylen glycol có thế gây kích ứng da.
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+ Các khuyên cáo dùng thuốc cho phu nữ có thai và cho con bú:
 

Sử dụng ở phụ nữ có thai:

Chưa có dữ liệu về sự an toàn của thuốc khi dùng cho phụ nữ có thai. Chưa đủ các nghiền cứu

trên động vật về độc tính sinh sản của tyrothricin. Vì vậy, không nên dùng Evinale gel cho phụ

nữ có thai.

Sử dụng ở phu nữ cho con bú:

Chưa biết tyrothricin hoặc cetylpyridinium clorid có qua sữa mẹ hay không. Vì vậy, không nên

dùng EvInale gel cho phụ nữ đang cho con bú.

+ Ảnh hưởng của thuốc đổi với công viếc (người vân hành máy móc. đang lái tàu xe và các

trường hơp khác):

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác của thuốc: [

Chưa ghi nhận có tương tác thuốc nào giữa Evinale gel và các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn:

Rồi loạn mô ở da và dưới da: Rất hiểm khi (tỷ lệ <0,01%) xảy ra phản ứng quá mẫn, ví dụ như

cảm giác nóng rát da.

Quá liều và cách xử trí:
Sử dụng quá liều thường không có hậu quả gì. Tiếp tục điểu trị với liễu bình thường. Tuy nhiên
néu thay bat kỳ triệu chứng không bình thường nào khi dùng quá liều, phải đưa người bệnh đến

cơ sở y tế gần nhât và hỏi ý kiến bác sĩ.

Tích cực theo doi dé co bién pháp xử trí kịp thời.

Điều kiện bảo quản:

Báo quản trong bao bì kín, tránh âm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 thắng kê từ ngày sản xuất.

Nha san xuất:

KOREA ARLICO PHARM CO., LTD.

21, Yongso 2-gil, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

SGDK:

Ngày xem xét sửa đi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:  
TUQ. CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyen Huy Hing
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